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DANH MỤC 

Đính kèm Đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu: 

Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống phần mềm đáp ứng theo Quyết định 130/QĐ-BYT 

ngày 18/01/2023 và Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế cho 

Trung tâm y tế huyện Mường Ảng  

STT Nội dung công việc ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống phần 

mềm đáp ứng theo Quyết định 

130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ 

Y tế về việc Quy định chuẩn và định 

dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản 

lý, giám định, thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế 

độ liên quan 

1. Khai báo và quản lý danh mục 

- Khai báo và quản lý danh mục 

đơn vị hành chính(Tỉnh, 

Huyện, Phường Xã) theo 

Quyết định số 124/2004/QĐ-

TTg ngày 08/7/2004 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

danh mục mã đơn vị hành 

chính. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

đối tượng đến KBCB theo Bộ 

mã DMDC do Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành 

- Khai báo và quản lý danh mục 

quốc tịch theo quy định tại Phụ 

lục 2 Thông tư số 07/2016/TT-

BCA ngày 01 tháng 2 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

an. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

dân tộc theo Quyết định số 

121-TCTK/PPCĐ ngày 

02/3/1979 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

nghề nghiệp theo quy định tại 

Quyết định số 34/2020/QĐ-

TTg ngày 26 tháng 11 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ 

- Khai báo và quản lý danh mục 

Hệ 

thống 
01 … … 
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mã lý do vào viện theo yêu cầu 

của công văn 130 

- Khai báo và quản lý danh mục 

mã phẫu thuật, thủ thuật quốc 

tế ICD-9 CM (theo mã phẫu 

thuật, thủ thuật ICD-9 CM do 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

kèm theo Quyết định số 

4440/QĐ-BYT ngày 27 tháng 

10 năm 2020). 

- Khai báo và quản lý danh mục 

phương pháp chế biến của 

thuốc. 

- Khai báo và quản lý mã xăng 

dầu theo Bộ mã DMDC do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

mã phác đồ điều trị HIV/AIDS 

tại Phụ lục 10 ban hành kèm 

theo Quyết định số 5937/QĐ-

BYT ngày 30/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

mã lý do điều trị HIV/AIDS 

theo công văn 130. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

loại điều trị lao theo công văn 

130. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

phác đồ điều trị lao công văn 

130. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

lý do chỉ định xét nghiệm tải 

lượng virus. 

2. Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống 

- Ánh xạ danh mục đơn vị hành 

chính theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg với danh 

mục đơn vị hành chính của 

bệnh viện. 

- Sửa trang tiếp đón, sửa thông 

tin hành chính bệnh nhân, sửa 

thông tin thẻ cho phép nhập 

thêm nghề nghiệp,quốc tịch, 

địa chỉ thường trú, tạm trú, 

chọn đối tượng khám chữa 

bệnh. 
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- Ánh xạ danh mục ICD9 với 

danh mục dịch vụ của bệnh 

viện, viết mới thêm trang cho 

phép ánh xạ thêm các danh 

mục dịch vụ mới với danh mục 

ICD9. 

- Sửa đổi bắt buộc nhập cân 

nặng với cả người lớn và trẻ 

em 

- Khai báo mã thủ trưởng đơn vị 

- Cập nhật danh mục dịch vụ và 

thuốc, bác sĩ, thủ trưởng đơn vị 

lên cổng đào tạo của BHYT. 

- Sửa đổi các trường theo yêu 

cầu và chuẩn dữ liệu của cổng 

đào tạo BHYT. 

- Khai báo bổ xung thông tin 

thầu cho thuốc và dịch vụ theo 

cấu trúc của công văn 130. 

- Thêm thành tiền BHYT, Thành 

tiền bện viện, tách tiền nguồn 

khác theo các nguồn chi trả 

theo yêu cầu của công văn 130. 

- Chỉ định dịch vụ cho phép 

đánh dấu vị trí khi có danh 

mục ban hành, cho phép đánh 

dấu dịch vụ vết thương tái 

phát. 

- Ánh xạ phác đồ ARV, cho 

phép nhập phác đồ điều trị lao,  

- Cho phép chỉ định bệnh nhân 

đi làm xét nghiệm và nhập kết 

quả tải lượng virus khi bệnh 

nhân có kết quả trả về. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 6 HIV&AIDS vào 

XML 130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 7 Giấy ra viện vào 

XML 130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 8 Tóm tắt hồ sơ bệnh 

án vào XML 130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 9 Giấy chứng sinh vào 

XML 130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 
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tin bảng 10 Giấy nghỉ dưỡng 

thai vào XML 130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 11 Giấy nghỉ hưởng 

BHXH vào XML 130. 
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Nâng cấp, điều chỉnh phần mềm theo 

Quy định của Thông tư 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về 

việc Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

1. Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ bệnh 

án 

- 18/BV1. Bệnh án Nội trú Y học cổ 

truyền 

- 19/BV1. Bệnh án Ngoại trú Y học 

cổ truyền 

- 20/BV1. Bệnh án Nội trú Nhi Y 

học cổ truyền 

- 22/BV1. Bệnh án Mắt (Bán phần 

trước) 

- 31/BV2. Phiếu theo dõi điều trị 

2. Bổ sung các mẫu giấy - phiếu 

phục vụ hồ sơ bệnh án điện tử 

- 01/BV2. Giấy cam kết chấp thuận 

phẫu thuật, thủ thuật và gây mê 

hồi sức 

- 30/BV2. Phiếu phẫu thuật ghép 

giác mạc 

- 31/BV2. Phiếu phẫu thuật bề mặt 

nhãn cầu 

- 32/BV2. Phiếu phẫu thuật Glocom 

- 33/BV2.Phiếu phẫu thuật lác 

- 34/BV2.Phiếu phẫu thuật túi lệ 

- 35/BV2. Phiếu phẫu thuật sụp mi, 

mộng, thể thủy tinh, Sapejko 

- 37/BV2. Phiếu chăm sóc cấp 1 

- 38/BV2. Phiếu chăm sóc cấp 2 

- 39/BV2. Phiếu nhận định phân 

loại người bệnh tại khoa cấp cứu 

- 40/BV2. Giấy cung cấp thông tin 

và cam kết chung về nhập viện nội 

trú 

- 41/BV2. Giấy cam kết từ chối sử 

dụng dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh 

- 42/BV2. Phiếu cung cấp thông tin 

Hệ 

thống 
01 … … 
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người bệnh tại khoa hồi sức tích 

cực 

- 43/BV2. Phiếu bàn giao người 

bệnh chuyển khoa (Dành cho bác 

sỹ) 

- 44/BV2. Phiếu bàn giao người 

bệnh chuyển khoa (Dành cho điều 

dưỡng) 

- 45/BV2. Giấy cam kết chuyển cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

- 46/BV2. Giấy cam kết ra viện 

không theo chỉ định của bác sỹ 

(khi chưa kết thúc việc chữa bệnh) 

- 47/BV2. Biên bản kiểm thảo tử 

vong 

- 48/BV2. Giấy cam kết chấp thuận 

điều trị bằng hóa trị - xạ trị 

- 49/BV2. Giấy cam kết chấp thuận 

điều trị bằng xạ trị 

- 50/BV2. Phiếu điều trị trẻ sơ sinh 

sau sinh 

- 51/BV2. Phiếu khám thai 

- 52/BV2. Bản tóm tắt hồ sơ bệnh 

án 

- 53/BV2. Giấy đề nghị cung cấp 

bản tóm tắt hồ sơ bệnh án/tài liệu 

liên quan 

- 54/BV2. Hướng dẫn ghi chép bệnh 

án nội trú y học cổ truyền và bệnh 

án nội trú nhi y học cổ truyền 

- 55/BV2. Hướng dẫn ghi chép bệnh 

án ngoại trú y học cổ truyền 

3. Điều chỉnh hồ sơ khám sức khỏe 

- Khám sức khỏe trên 18 tuổi 

- Khám sức khỏe dưới 18 tuổi 

- Khám sức khỏe định kỳ 

TỔNG CỘNG … 

Số tiền bằng chữ:........./. 

 


